
PHÒNG GD&ĐT TP. THANH HÓA
TRƯỜNG TH & THCS NEWTONTH

BÀI KHẢO SÁT THÁNG 10 NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: TOÁN - LỚP 2 (Thời gian 35 phút)

              

Họ và tên học sinh:………………………….…………………...……Lớp………...

GV coi kiểm tra:...................................... GV chấm số 1:………………..……....................

GV chấm số 2:………………..……....................

Điểm Nhận xét của giáo viên

.......................................................................................................................

............................................................................................................................

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

Câu 1. (0.5 điểm) Số nào gồm 8 chục và 5 đơn vị?

A. A. 50  B. B. 58 C. C. 85 D. D. 80
Câu 2. (0.5 điểm) Số nào là số bé nhất có hai chữ số giống nhau?

Câu 3. (0.5 điểm) Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 17 – 6 ..... 6 + 7
A. A. > B. B. < C. C. = D. D. +

Câu 4: (0.5 điểm) Số liền sau số lớn nhất có hai chữ số là số bao nhiêu?
A. 11                                 B. 100                            C.  98                             D.  99

Câu 5. (0.5 điểm) Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có kết quả lớn

nhất?

A. A. 16 - 6 B.    B. 18 - 9 C.  C. 17 - 8 D. D. 15 - 6

Câu 6. (0.5 điểm) Nam có 6 quả táo, Rô – bốt có 5 quả táo. Cả hai bạn có tất cả

bao nhiêu quả táo ?
A. A.10                                   B. 9                  C. 11                                 D. 12

Câu 7.  (0,5 điểm) Một phép tính có số bị trừ là 14, số trừ là 7. Hiệu của phép tính
đó là bao nhiêu ?

A. A. 21 B.     B. 7 C. C. 8 D. D. 9

Câu 8: (0,5 điểm)   48 kg + 13 kg = … kg

A. A. 10 B. B. 11 C. C. 1 D. D. 9



A. 61              B. 60kg          C. 50 kg       D. 61kg
 II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 9. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

        7 + 52                       45 – 23                    36 + 12                    87 - 45 

Câu 10: (1,5 điểm) Tính
14 cm – 8 cm =…..                        12 – 3 – 4  = …..                  7 kg + 8 kg = …..    

Câu 11. (2 điểm) Trong đợt đi trại hè, Nam vẽ được 12 bức tranh, Mai vẽ được ít
hơn Nam 4 bức tranh. Hỏi Mai vẽ được bao nhiêu bức tranh?

Bài giải

Câu 12. (1,0 điểm) 

Một phép cộng có hai số hạng, trong đó số hạng thứ nhất bé hơn tổng 50 đơn vị và

bé hơn số hạng thứ hai 10 đơn vị.

Phép cộng đó là: 



ĐÁP ÁN ĐỀ  KHẢO SÁT
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
C B B B A C B D

II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu Đáp án Điểm

9
(2 điểm) - Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

- Đặt tính đúng, sai kết quả 
 0,5 điểm

   0,25 
điểm

10
(1,5

điểm)
14 cm – 7 cm = 7 cm

12 – 4 – 3 = 5

8 kg + 7 kg = 15 kg

Viết đúng kết quả, thiếu đơn vị 

trừ 0,1 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

11
(2 điểm)

Bài giải
Mai vẽ được số bức tranh là:

12 – 3 = 9 (bức tranh)
                           Đáp số: 9 bức tranh

0,5 điểm
1 điểm

0,5 điểm

12
(1

điểm)

   40 + 50 = 90 0.5 điểm
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